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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	3


	Phân số


	Rút gọn phân số và phân số bằng nhau.
	Câu 3

	
	Câu 3
	
	
	
	
	
	
5,0

	
	
	Các phép tính với phân số, hỗn số

	Câu 5; 8
	Bài 1a
Bài 2a
	
	Bài 1b,c
Bài 2b
	
	
	
	Bài 5 a,b
	40,0


	4
	Số thập phân
	Làm tròn số. Số thập phân.
	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Hai bài toán về phân số;tỉ số phần trăm
	Câu 6
	
	
	
	
	Bài 3.2
	
	
	17,5

	5
	Hình học cơ bản
	Điểm và đường thẳng
	Câu 10

	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Điểm nằm giữa hai điểm. Ba điểm thẳng hàng.Tia
	Câu 11

	
	
	
	
	
	
	
	    2,5

	
	
	Độ dài của đoạn thẳng
	Câu 12

	
	
	Bài 4a

	
	Bài 4b,c
	
	
	17,5

	
	
	Góc. Số đo góc
	Câu 9

	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	6

	Dữ liệu và xác suất
	Xác suất thực nghiệm
	
	Bài 3.1a

	
	Bài 3.1b

	
	
	
	
	5,0

	
	
	Thu thập dữ liệu
	Câu 7

	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Kết quả có thể
	Câu 4

	
	
	
	
	
	
	
	
2,5

	Tổng
	2,75
	1,25
	0,25
	2,75
	0
	2,0
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100
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